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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2025 

 

Kính gửi: Đơn vị thẩm định giá tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu 

tiếp nhận báo giá thẩm định giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở 

tổ chức lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh cho 02 cơ sở tại Trường Đại 

học Khoa học tự nhiên, nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Yêu cầu đơn vị thẩm định giá báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục 

hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục. 

2. Tiếp nhận báo giá theo hình thức:  

- Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 

028 38304094.    

- Nhận qua Email: ltmchau@hcmus.edu.vn/SĐT: 0938854345 - Lê Trần Minh 

Châu. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03 tháng 7 năm 

2025. 

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá tại Phụ lục. 

2. Thời gian thực hiện dự kiến: ……... ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các 

ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

3. Điều khoản thương mại: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 

mailto:ltmchau@hcmus.edu.vn
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- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý 

hợp đồng. 

4. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 

Trân trọng./. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

  

 (đã ký) 

  

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả công việc 
Ghi 

chú 

I 
Cơ sở I - 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh     

1 Tòa nhà I 

• Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

• Lau gương, lau sàn, giữ sàn luôn khô ráo 

suốt cả ngày. 

• Thu gom rác 

• Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

• Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

• Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

1.1 
Vệ sinh sảnh chung tầng trệt (400m2) - nhà 

I 

 

  

1.2 
16 nhà vệ sinh toà nhà I (Từ tầng 1 đến tầng 

8 mỗi tầng có 2 nhà vệ sinh Nam + Nữ)     

  
Tầng 1: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 2: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 3: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 4: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 5: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 6: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 7: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 8: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 bệ 

đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

  
Tầng 11: Có 1 nhà vệ sinh Nam (1 buồng + 4 

bệ đứng) và 1 nhà vệ sinh Nữ (2 buồng)      

1.3 

Vệ sinh cửa kính hành lang các tầng (bao 

gồm cửa của các phòng học, phòng làm việc, 

phòng thí nghiệm, cửa ra ban công phía 

trước, cửa lùa phía sau)     

1.4 Vệ sinh thang máy trong và ngoài tầng 1     

1.5 

Vệ sinh khu vực hành lang công cộng phía 

trước các nhà vệ sinh, phía trước các phòng 

học, phòng thí nghiệm, dọc theo hành lang     

1.6 
Vệ sinh cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 8 

(nhà I)     
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Nhà vệ sinh nhà B: Tầng trệt có một nhà VS 

Nam (4 buồng+ 6 bệ đứng), tầng 2 có 1 nhà 

VS Nữ(3 buồng), tầng 3 có 1 nhà VS Nam(4 

buồng, 6 bệ đứng) 

• Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

• Lau gương, lau sàn, giữ sàn luôn khô ráo 

suốt cả ngày. 

• Thu gom rác 

• Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

• Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

• Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

3 

Nhà vệ sinh nhà C (30m2). Tầng 1 có 1 nhà 

VS: Nữ (3 buồng). Tầng 2 có 1 nhà VS: Nam 

(3 buồng+ 7 bệ đứng). 

• Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

• Lau gương, lau sàn, giữ sàn luôn khô ráo 

suốt cả ngày. 

• Thu gom rác 

• Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

• Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

• Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

4 Nhà vệ sinh nhà E (4 nhà 76m2) :  

• Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

• Lau gương, lau sàn, giữ sàn luôn khô ráo 

suốt cả ngày. 

• Thu gom rác 

• Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

• Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

• Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  Tầng 1 có 1 nhà VS Nữ (4 buồng)     

  
Tầng 2 có 1 nhà VS Nam (4 buồng+ 3 bệ 

đứng)     

  Tầng 3 có 1 nhà VS Nữ (4 buồng)     

  
Tầng 4 có 1 nhà VS Nam (4 buồng + 6 bệ 

đứng)     

5  Nhà vệ sinh nhà F (4 nhà 89,16 m2): 

• Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

• Lau gương, lau sàn, giữ sàn luôn khô ráo 

suốt cả ngày. 

• Thu gom rác 

• Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

• Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

• Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Tầng trệt có 2 nhà VS: 1 nhà VS Nữ (3 buồng) 

và một nhà VS Nam (3 buồng + 6 bệ đứng)     

  Tầng 1 có 1 phòng VS Nam (3 buồng + 7 bệ     
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đứng) 

  Tầng trệt: có một nhà VS Nữ (7 buồng)     

6 
Khu vực nhà xe (phía trước nhà E) có một 

nhà VS Nữ (4 buồng) 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

II 
Cơ sở 2 - phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương     

1 
Nhà E: 6 NHÀ VỆ SINH ( 4 NAM, 2 

NỮ). DT: 148,56 M2     

  

Hầm: có 1 nhà vệ sinh Nam: 7 buồng bệ 

ngồi 12 bệ đứng tiểu 4 lapo rửa tay 4 

gương soi     

  

Tầng 1: 1  nhà vs Nam 3 buồng bệ ngồi, 3 bệ 

đứng tiểu, 2 lapo rửa tay, 2 gương soi. 1 Nhà 

vệ sinh Nữ: 6 buồng bệ ngồi, 2 lapo rửa tay, 2 

gương soi     

  Tầng 2: Không có nhà vệ sinh     

  

Tầng 3: có 2 nhà vệ sinh Nam trong đó có 1 

phòng: 3 buồng bệ ngồi 3 bệ đứng tiểu 2 lapo 

rửa tay 

2 gương soi và 1 phòng: 7 buồng bệ ngồi 12 bệ 

đứng tiểu 4 lapo rửa tay 4 gương soi. 1 phòng 

vệ sinh Nữ: 6 buồng bệ ngồi 2 lapo rửa tay 2 

gương soi     

  Hành lang là: 1,601 m2     

  Cầu thang là: 187 m2     
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2 
Nhà C: 3 NHÀ VỆ SINH ( 2 NAM; 1 

NỮ). DT: 50 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

Hầm:  có 1 nhà vệ sinh Nam 6 bệ đứng  

tiểu 4 buồng bệ ngồi 2 lapo rửa tay 2 

gương soi     

  Tầng 1:  Không có nhà vệ sinh     

  

Tầng 2:  1 nhà vệ sinh Nam 2 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 1 gương soi. 1 nhà vệ 

sinh Nữ : 2buồng bệ ngồi 1 lapo rửa tay 1 

gương soi     

  Hành lang là: 368,5 m2     

  Cầu thang là: 131 m2     

3 

NHÀ THI ĐẤU TDTT: 2 NHÀ VỆ 

SINH ( 1 NAM, 1 NỮ) VÀ 1 NHÀ VỆ 

SINH GIÁO VIÊN. DT: 52 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
có 1 nhà vệ sinh Nam:2 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi     

  
có 1 nhà vệ sinh Nữ: 6 buồng bệ ngồi 4 

lapo rửa tay 4 gương soi     

  
có  nhà vệ sinh giáo viên ( 1 nhà tắm + 1 

nhà vệ sinh)     

  

Quét rác nổi trong nhà, đường xung quanh nhà 

thi đấu TDTT, sân cần quét trong nhà thi đấu 

là 1250m2     
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4 
Nhà A: 5 NHÀ VỆ SINH ( 2 NAM; 3 

NỮ). DT: 77,2 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Tầng 1: 1 nhà vệ sinh Nữ: 4 buồng có bệ 

ngồi 2 lapo rửa tay 2 gương soi     

  

Tầng 2: 1 nhà vệ sinh Nam: 2 buồng có bệ 

ngồi 3 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương 

soi. 1 nhà vệ sinh Nữ: 2 buồng có bệ ngồi 2 

lapo rửa tay 2 gương soi     

  

Tầng 3: 1 nhà vệ sinh Nam: 3 buồng có bệ 

ngồi 3 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi. 

1 nhà vệ sinh Nữ: 3 buồng có bệ ngồi 2 lapo 

rửa tay 2 gương soi       

  Hành lang là: 1,136 m2     

  Cầu thang là: 150 m2     

5 
NHÀ B2.3 : 6 NHÀ VỆ SINH ( 3 

NAM, 3 NỮ). DT: 118,2 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

Tầng 1: 1 nhà vệ sinh Nam: 2 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 2 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa 

tay 1 gương soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 3 

buồng bệ ngồi 1 buồng tắm 3 lapo rửa tay 1 

gương soi lớn     
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Tầng 2: có 1 nhà vệ sinh Nam: 2 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 2 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa 

tay 

1 gương soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 3 buồng 

bệ ngồi 1 buồng tắm 3 lapo rửa tay 1 

gương soi lớn     

  

Tầng 3: 1 nhà vệ sinh Nam: 1 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa 

tay 1 gương soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 2 

buồng bệ ngồi 1 buồng tắm 2 lapo rửa tay 1 

gương soi lớn     

  Hành lang là: 336 m2     

  Cầu thang là: 102 m2     

6 
Nhà G: 22 NHÀ VỆ SINH ( 11 NAM; 

11 NỮ). DT: 412,8 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

Hầm: có 1 nhà vệ sinh Nam: 3 buồng bệ 

ngồi 6 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay2 gương 

soi. 1 nhà vệ sinh Nữ: 6 buồng bệ ngồi 4 

lapo rửa tay 4 gương soi.     

  

Tầng 1: có 2 nhà vệ sinh Nam trong đó có 

1 nhà:  3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng tiểu 2 

lapo rửa tay 

2 gương soi và 1 nhà: 6 buồng bệ ngồi 3 bệ 

đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi  . 2 

nhà nhà vệ sinh Nữ mỗi nhà có: 6 buồng bệ 

ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi.     

  

Tầng 2: có 2 nhà vệ sinh Nam trong đó có 

1 nhà:  3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng tiểu 2 

lapo rửa tay 

2 gương soi và 1 nhà: 6 buồng bệ ngồi 3 bệ 

đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi  . 2 

nhà nhà vệ sinh Nữ mỗi nhà có: 6 buồng bệ 

ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi.     
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Tầng 3: có 2 nhà vệ sinh Nam trong đó có 

1 nhà:  3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng tiểu 2 

lapo rửa tay 

2 gương soi và 1 nhà: 6 buồng bệ ngồi 3 bệ 

đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi  . 2 

nhà nhà vệ sinh Nữ mỗi nhà có: 6 buồng bệ 

ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi.     

  

Tầng 4: có 2 nhà vệ sinh Nam trong đó có 

1 nhà:  3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng tiểu 2 

lapo rửa tay 

2 gương soi và 1 nhà: 6 buồng bệ ngồi 3 bệ 

đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi  . 2 

nhà nhà vệ sinh Nữ mỗi nhà có: 6 buồng bệ 

ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi.     

  

Tầng 5: có 2 nhà vệ sinh Nam trong đó có 

1 nhà:  3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng tiểu 2 

lapo rửa tay 

2 gương soi và 1 nhà: 6 buồng bệ ngồi 3 bệ 

đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi  . 2 

nhà nhà vệ sinh Nữ mỗi nhà có: 6 buồng bệ 

ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi.     

  Hành lang là: 1804 m2     

  Cầu thang là: 225 m2     

7 
Nhà F: 14 NHÀ VỆ SINH( 7 NAM; 7 

NỮ). DT: 254,8 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

Hầm: Có 1 nhà vệ sinh Nam: 3 buồng bệ 

ngồi 5 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 1 gương 

soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 6 buồng bệ ngồi 

4 lapo rửa tay 2 gương soi lớn.     

  

Tầng 1: 1 nhà vệ sinh Nam:3 buồng bệ 

ngồi 7 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương 

soi, 1 nhà vệ sinh nam: 3 buồng bệ ngồi 6 

bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi. 2 

nhà vệ sinh Nữ trong đó có 1 nhà : 6 buồng 

bệ ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi và 1 

nhà: 6 buồng bệ ngồi4 lapo rửa tay     



10 

4 gương soi 

  

Tầng 2: 1 nhà vệ sinh Nam:3 buồng bệ 

ngồi 7 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương 

soi, 1 nhà vệ sinh nam: 3 buồng bệ ngồi 6 

bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi. 2 

nhà vệ sinh Nữ trong đó có 1 nhà : 6 buồng 

bệ ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi và 1 

nhà: 6 buồng bệ ngồi4 lapo rửa tay 

4 gương soi     

  

Tầng 3: 1 nhà vệ sinh Nam:3 buồng bệ 

ngồi 7 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương 

soi, 1 nhà vệ sinh nam: 3 buồng bệ ngồi 6 

bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 2 gương soi. 2 

nhà vệ sinh Nữ trong đó có 1 nhà : 6 buồng 

bệ ngồi 4 lapo rửa tay 4 gương soi và 1 

nhà: 6 buồng bệ ngồi4 lapo rửa tay 

4 gương soi     

  - Hành lang là 703 m2, Cầu thang là 232m2     

8 
NHÀ ĐIỀU HÀNH: 61 CÁI ( 35 

NAM, 26 NỮ ). DT: 698,28 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

Tầng 1: có 3 nhà vệ Sinh Nam trong đó: 1 

nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng tiểu 3 lapo 

rửa tay 

3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng bệ ngồi 1 

Buồng tắm 1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 

buồng bệ ngồi 

2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. 2 

nhà vệ sinh Nữ: trong đó có 1 nhà: 3 buồng 

bệ ngồi 1 lapo rửa tay 1 gương soi và 1 

nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo rửa tay 1 

gương soi     
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Tầng 2: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  

Tầng 3: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  

Tầng 4: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  

Tầng 5: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     
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Tầng 6: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  

Tầng 7: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  

Tầng 8: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  

Tầng 9: có 4 nhà vệ sinh Nam trong đó: 1 nhà 

1 buồng bệ ngồi 2 bệ đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 

gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ ngồi 4 bệ đứng 

tiểu 3 lapo rửa tay 3 gương soi, 1 nhà: 1 Buồng 

bệ ngồi 1 Buồng tắm 

1 bệ đứng tiểu và 1 nhà: 1 buồng bệ ngồi 2 bệ 

đứng tiểu 1 lapo rửa tay 1 gương soi. Có 3 nhà 

vệ sinh Nữ trong đó: 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 

lapo rửa tay 1 gương soi, 1 nhà: 3 buồng bệ 

ngồi 1 lapo rửa tay 

1 gương soi và 1 nhà: 2 buồng bệ ngồi 1 lapo 

rửa tay 1 gương soi.     

  Hành lang là: 3327 m2     

  Cầu thang là: 332 m2     

  Sân thượng tầng 9: 314 m2     

  Bậc thang mặt tiền tầng 2: 203 m2     

  Sân đan: 184 m2     
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9 

NHÀ D: CÓ 2 NHÀ VỆ SINH( 1 

NỮ_TẦNG HẦM, 1 NHÀ VS GIÁO 

VIÊN, MỘT PHÒNG TẮM_TẦNG 

2). DT: 105,3 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Tầng hầm: có 1 nhà vệ sinh Nữ (4 buồng 

bệ ngồi, 2 lavabo rửa tay, 2 gương soi)     

  

Tầng 1: có 1 nhà vệ sinh Nam (1 gương 

soi, 2 lavabo, 4 bồn tiểu đứng,3 buồn vệ 

sinh). Có 1 nhà vệ sinh Nữ ( 1 gương soi, 2 

lavabo, 3 buồng vệ sinh).     

  

Tầng 2: có 1 nhà vệ sinh Nam (1 gương 

soi, 2 lavabo, 4 bồn tiểu đứng,3 buồn vệ 

sinh). Có 1 nhà vệ sinh Nữ ( 1 gương soi, 2 

lavabo, 4 buồng vệ sinh).     

  Hành lang là: 702 m2     

  Cầu thang là: 131 m2     

10 

NHÀ VỆ SINH HỘI TRƯỜNG B: 

CÓ 1 NHÀ VỆ SINH NAM. DT: 189 

M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

8 buồng bệ ngồi  

8 bệ đứng tiểu  

2 nhà tắm (khóa)  

2 nhà kho (khoá)  

6 Lapo rửa tay  

6 gương soi  
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  Hành lang là: 503,62 m2     

  Câù thang là: 62,2 m2     

11 
ĐƯỜNG DẪN NỐI GIỮA NHÀ D-E 

(290M2) 

- Lau sạch các vết dơ hành lang (không được 

để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Diện tích đường dẫn hầm nhà E qua hầm nhà 

D: 145m2 (SL:1)     

  
Diện tích đường dẫn tầng 1 nhà E qua tầng 1 

nhà D: 145m2 (SL:1)     

12 
ĐƯỜNG DẪN NỐI GIỮA NHÀ C 

VÀ D (290M2) 

- Lau sạch các vết dơ hành lang (không được 

để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Diện tích đường dẫn hầm nhà C qua hầm nhà 

D: 145m2 (SL:2)     

  
Diện tích đường dẫn tầng 1 nhà E qua tầng 1 

nhà D: 145m2 (SL:2)     

13 
ĐƯỜNG DẪN NỐI GIỮA NHÀ C 

VÀ B (168M2) 

- Lau sạch các vết dơ hành lang (không được 

để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Diện tích hành lang dưới đường dẫn nhà C-B: 

83m2 (SL:1)     

  
Diện tích đường dẫn tầng 1 nhà E qua Hội 

trường B: 83m2 (SL:1)     

14 
ĐƯỜNG DẪN NỐI GIỮA NHÀ B 

VÀ A (126M2) 

- Lau sạch các vết dơ hành lang (không được 

để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  
Diện tích đường dẫn hầm nhà A qua khu tự 

học Hội trường B: 63m2 (SL:1)     

  
Diện tích đường dẫn nối tầng 1 nhà A qua Hội 

trường B: 63m2 (SL:1)     
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15 
NHÀ B6.1: 6 NHÀ VỆ SINH ( 3 

NAM, 3 NỮ). DT: 126,78 M2 

- Làm sạch bồn vệ sinh, bồn rửa mặt, khử 

mùi. 

- Thu gom rác 

- Kiểm tra, thay giấy, bao rác, xà bông rửa tay 

- Lau sạch tường và vách ngăn, cửa ra vào. 

- Lau và vệ sinh quạt trong các nhà vệ sinh. 

- Tổng vệ sinh: sàn, trần, tường, cửa, bồn 

cầu... 

+ Khu vực hành lang, sảnh chờ trước nhà vệ 

sinh: 

- Lau sạch các vết dơ hành lang ngoài nhà vệ 

sinh (không được để ướt). 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng. 

- Dùng ky, chổi, hóa chất, cây lau chuyên 

dụng, làm sạch hành lang công cộng 

- Dụng cụ hoá chất phục vụ cho công việc do 

bên công ty cung cấp   

  

Tầng 1: có 1 nhà vệ sinh Nam: 2 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 2 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 

1 gương soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 3 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 3 lapo rửa tay 1 gương soi 

lớn     

  

Tầng 2: có 1 nhà vệ sinh Nam: 2 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 2 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 

1 gương soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 3 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 3 lapo rửa tay 1 gương soi 

lớn     

  

Tầng3: có 1 nhà vệ sinh Nam: 2 buồng bệ ngồi 

1 buồng tắm 2 bệ đứng tiểu 2 lapo rửa tay 

1 gương soi lớn. 1 nhà vệ sinh Nữ: 3 buồng bệ 

ngồi 1 buồng tắm 3 lapo rửa tay 1 gương soi 

lớn     

  - Hành lang là 362m2,      

  - Cầu thang là 102m2.     
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